
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thị Chúc Sinh x 024674920 5/23/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Toàn Phát

2 Nguyễn Tý x 191647659 8/26/2013 CA TT Huế Đạt

3 Kha Phước Hào x 331166779 2/20/2010 CA Vĩnh Long Đạt

4 Nguyễn Thị Hồng Nga x 024847785 4/10/2008 CA TP. HCM Đạt

5 Nguyễn Quang Đáng x 215241821 2/27/2010 CA Bình Định Đạt

6 Lương Thị Cúc x 020317881 2/23/2008 CA TP. HCM Đạt

7 Nguyễn Thị Thùy Trang x 022102967 8/8/2011 CA TP. HCM Đạt
Cty Nhất Nam 

Hương

8 Nguyễn Chí Linh x 020599895 11/29/2011 CA TP. HCM Đạt

9 Võ Văn Trung Dũng x 321104245 10/12/2015 CA Bến Tre Đạt

10 Bùi Thanh Tuấn x 321134702 8/28/2015 CA Bến Tre Đạt

11 Nguyễn Hoàng Trâm Anh x 023167456 9/24/2007 CA TP. HCM Đạt

12 Nguyễn Anh Khoa x 024031850 12/5/2011 CA TP. HCM Đạt

13 Nguyễn Thị Lan x 163169963 6/18/2009 CA Nam Định Đạt Cty BestFarm

14 Nguyễn Thị Huỳnh Anh x 025446385 6/10/2011 CA TP. HCM Đạt

15 Lê Lương Quân x 011786307 7/3/2007 CA Hà Nội Đạt Cty Nam Xanh

16 Lương Quốc Huy x 023318426 6/1/2011 CA TP. HCM Đạt

17 Phan Thị Thu Thủy x 023026760 5/27/2003 CA TP. HCM Đạt

18 Hà Văn Yên x 050570136 12/19/2014 CA Sơn La Đạt

19 Đinh Thị Hương x 162717535 2/21/2003 CA Nam Định Đạt

20 Đoàn Thị Phương x 250246334 10/2/2006 CA Lâm Đồng Đạt

21 Dương Thị Ngọc Bích x 363760094 3/6/2015 CA Hậu Giang Không đạt

22 Hồ Thị Thanh Thủy x 024101544 5/27/2003 CA TP. HCM Đạt

23 Nguyễn Thị Hương Lan x 024755899 5/21/2007 CA TP. HCM Đạt

24 Nguyễn Thị Khánh Hồng x 260887577 3/3/2014 CA Bình Thuận Đạt

25 Trần Văn Toản x 122139962 4/16/2011 CA Bắc Giang Đạt

26 Trần Văn Vững x 122147223 2/18/2013 CA Bắc Giang Đạt
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27 Phạm Thị Thương x 290955495 10/5/2006 CA Tây Ninh Đạt

28 Trần Minh Trí x 024600129 4/12/2012 CA TP. HCM Đạt

29 Phạm Văn Tuấn x 162926532 3/5/2013 CA Nam Định Đạt Cty Bách Sơn

30 Nguyễn Đức Minh Duy x 025076410 2/23/2009 CA TP. HCM Đạt

31 Võ Văn Tri Cường x 022353000 12/11/2012 CA TP. HCM Đạt Cty Chân Thành

32 Trần Thị Thanh Hà x 023177320 11/1/2009 CA TP. HCM Đạt

33 Trần Thị Ngọc Trâm x 025196244 10/27/2009 CA TP. HCM Đạt

34 Hồ Thị Xuân Đào x 023472284 7/16/2013 CA TP. HCM Đạt

35 Nguyễn Duy Tân x 212645419 7/11/2006 CA Quảng Ngãi Đạt Cty Kiến Vườn

36 Phạm Hoàng An x 024362766 5/5/2006 CA TP. HCM Đạt

37 Nguyễn Văn Nam x 194367082 4/5/2005 CA Quảng Bình Đạt

38 Phạm Hoài Nam x 312017658 3/4/2016 CA Tiền Giang Đạt

39 Đào Thị Tuyết Nhung x 301218341 10/30/2013 CA Long An Đạt

40 Nguyễn Thị Bích Trân x 281013275 12/6/2007 CA Bình Dương Đạt

41 Nguyễn Văn Mạnh x 230906272 8/15/2008 CA Gia Lai Đạt

42 Lê Sơn x 205626064 1/11/2014 CA Quảng Nam Đạt

43 Phạm Huy Quang x 023710071 6/4/2012 CA TP. HCM Đạt

44 Trần Thị Thu Thảo x 312331980 1/30/2012 CA Tiền Giang Đạt

45 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc x 024144304 6/5/2003 CA TP. HCM Đạt Cty FBBrain 

46 Phan Thị Ngọc Thảo x
07918800081
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Đạt

47 Đặng Thảo Nhi x 291089406 9/8/2010 CA Tây Ninh Đạt

48 Lê Thị Ngọc Phương x 022984980 3/1/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Đại Hoàng 

Phát

49 Nguyễn Thanh Phú x 024553278 10/31/2009 CA TP. HCM Đạt

50 Nguyễn Duy Đào x 271884406 1/28/2011 CA Đồng Nai Đạt

51 Nguyễn Thanh Cảnh x 212365937 3/28/2013 CA Quảng Ngãi Đạt

52 Vũ Thanh Tuấn x 272295811 4/18/2012 CA Đồng Nai Đạt

53 Võ Hoàng Vương x 024531458 6/22/2006 CA TP. HCM Đạt

54 Ngyễn Thị Hồng x 021607910 9/29/2008 CA TP. HCM Đạt Cty Tiên Du

55 Nguyễn Quang Huy x 023098632 1/20/2010 CA TP. HCM Đạt

56 Phạm Khắc Hà x 125013346 8/24/2015 CA Bắc Ninh Đạt

57 Lê Thị Thùy Trang x 023553961 2/23/1998 CA TP. HCM Đạt

58 Hoàng Thị Trang x 024925213 4/8/2008 CA TP. HCM Đạt

59 Phan Thị Trúc Liễu x 023554011 2/17/2014 CA TP. HCM Đạt

60 Hồ Thị Thắm x 023635511 7/13/2012 CA TP. HCM Đạt
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61 Dương Thị Xuân x 362029262 9/5/2002 CA Cần Thơ Đạt

62 Hồ Thanh Thủy x 023551480 2/18/2008 CA TP. HCM Đạt

63 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 023930990 2/7/2007 CA TP. HCM Đạt

64 Bùi Tất Hùng x 025415380 3/14/2011 CA TP. HCM Đạt

65 Hồ Thị Mỹ Viên x 352309257 2/24/2011 CA An Giang Đạt

66 Võ Thị Thu Hồng x 024041031 12/16/1971 CA TP. HCM Đạt
Cty Viên Ngọc 

Mới

67 Nguyễn Ngọc Thanh x 311827563 9/12/1985 CA Tiền Giang Không đạt

68 Nguyễn Thị Hiệp x 212793250 12/25/1994 CA Quảng Ngãi Đạt

69 Nguyễn Phạm Hiếu x 024739084 3/16/1992 CA TP. HCM Không đạt

70 Nguyễn Thị Thùy Linh x 024654171 2/23/1992 CA TP. HCM Đạt

71 Lê Hữu Huy x 241593606 12/7/1995 CA Đắk Lắk Đạt

72 Nguyễn Long Hải x 024740794 10/6/1988 CA TP. HCM Đạt

73 Nguyễn Thị Linh Chi x 031062870 6/16/1975 CA Hải Phòng Đạt

74 Nguyễn Xuân Quang x 024076106 5/16/2013 CA TP. HCM Đạt
Cty Hồng Minh 

Quang

75 Hoàng Phương Khanh x 023334100 11/29/1995 CA TP. HCM Đạt

76 Nguyễn Minh Tân x 022519957 3/18/2008 CA TP. HCM Đạt Cty CP KT Việt 

77 Bùi Sơn Vũ x 024826960 11/1/2007 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

78 Võ Trần Ngọc Lâm x 312064683 3/25/2013 CA Tiền Giang Đạt

79 Võ Hoàng Nhựt x 385463658 5/15/2007 CA Bạc Liêu Đạt

80 Đặng Thị Oanh Vũ x 221201236 3/15/2005 CA Phú Yên Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 

3


